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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Khưu Hán Quang; 

Ông Trần Công Quan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Quyên – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Doãn Đại - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 10 tháng 3 năm 2020  tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

19/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

16/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Duy Q; sinh ngày 03/4/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 

402 đường N, Phường P, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; 

trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Th và bà Đào Thị U, có vợ và hai con; tiền án: 

Không có, tiền sự: Không có; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 22/8/2019 đến ngày 

31/12/2019, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt; 

2. Lê Thanh T, tên gọi khác: Cơ; sinh ngày 06/3/1989 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; nơi cư trú: 281 đường B, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: A3-10.03 

chung cư Th, số 346 B, Phường O, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 

Không có; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh T và bà Đinh Thị Kim M; tiền án: 

Không có, tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 08/4/2004 TAND Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cướp giật tài sản" (Bản án số 

495/HSST), ngày 28/6/2006 TAND Quận 5 xử phạt 03 năm tù giam về tội "Cướp giật 

tài sản" tổng hợp hình phạt Bản án 495/HSST ngày 08/4/2004 thành 04 năm 06 tháng 

tù giam (Bản án số 118/2006/HSST), ngày 09/4/2012 TAND Thành phố Hồ Chí Minh 

xử phạt 04 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (Bản án số 



2 

 

78/2012/HSST); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 24/5/2019 đến ngày 19/7/2019, bị áp 

dụng biện pháp "Bắt buộc chữa bệnh" đến ngày 03/01/2020 tiếp tục áp dụng biện pháp 

ngăn chặn "Tạm giam" tại Nhà Tạm giữ Công an Quận 11; có mặt. 

 - Bị hại: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1960; địa chỉ: Số 61/64 đường P, xã B, 

huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Minh Tr, sinh năm 1989; 

địa chỉ: Số 336/28/1 đường N, Phường E, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Thanh T: Ông Trần Hữu Tuấn, sinh năm 1983 - 

Luật sư của Công ty Luật TNHH Một thành viên Bản Việt thuộc Đoàn luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 27/12/2018, tại trước nhà số 1A đường Phú Thọ, 

Phường 1, Quận 11, Ông Nguyễn Văn S bị 02 đối tượng dùng vũ lực bắt, giữ lên xe ôtô 

đưa đi khỏi nhà 1A đường Phú Thọ đến một căn nhà trên địa bàn Quận 6 để giải quyết 

việc nợ nần. Sau đó, ông S được cho về nên đến Công an Phường 1, Quận 11 trình báo.  

Qua điều tra truy xét, Cơ quan điều tra xác định được lai lịch 02 đối tượng thực 

hiện hành vi bắt, giữ và đưa ông S đi khỏi nhà 1A Phú Thọ, Phường 1, Quận 11 là bị 

cáo Lê Thanh T, sinh năm 1989, cư trú: 281 B, Phường P, Quận P và bị cáo Nguyễn 

Duy Q, sinh năm 1984, cư trú: 402 N, Phường E Quận S. Ngày 29/01/2019, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra khởi tố bị cáo và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh T. Ngày 

02/8/2019, Cơ quan điều tra khởi tố bị cáo và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy 

Q cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Đến ngày 24/5/2019 thì bắt giữ được T và 

ngày 22/8/2019 bắt giữ được Q. 

  Tại Cơ quan điều tra,  ị hại Nguyễn Văn S khai nhận như sau: Ông Nguyễn Văn 

S cùng vợ là Nguyễn Thị Kim L quen biết với Nguyễn Minh Tr. Sau đó, bà L cùng ông 

S có vay của Tr nhiều lần với tổng số tiền là 400.000.000 đồng. Do không có khả năng 

trả nợ nên bà L đã  ỏ nhà đi đâu không rõ, còn ông S chuyển đến tạm trú tại 61/64 P xã 

B, huyện B và làm công cho ông Lưu Mộc Triều (tên thường gọi là Tỷ) tại cửa hàng 

bán yến, số 1A P, Phường E, Quận E. 

 Vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 27/12/2018, ông S đang ở nhà thì nhận được điện 

thoại của ông Triều kêu đến cửa hàng tại 1A để giải quyết tiền thiếu nợ giữa ông S và 

một nhóm thanh niên đến tìm nên ông S đi đến cửa hàng của ông Triều. Một lúc sau, có 

03 thanh niên đi bằng xe ô tô đến, đi vào cửa hàng nói chuyện cùng ông S và ông Triều. 

Sau khi biết ông S, nhóm thanh niên hỏi về số tiền nợ 400.000.000 đồng, ông S nói chỉ 

thiếu tiền Tr chứ không thiếu những người này. Bất ngờ, người thanh niên mặc áo thun 

màu tối, sau này ông S biết tên là Lê Thanh T (tên gọi khác là Cơ) đứng lên, tiến đến 

kẹp cổ ông S lôi ra ngoài. Khi đến trước cửa ra vào, ông S vùng thoát được thì bị Tú 

nắm áo từ phía sau lôi lại rồi cùng người thanh niên khác tên Nguyễn Duy Q đẩy ông S 
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vào ngồi trong xe ô tô, đưa cho ông S xem các giấy mượn tiền. Sau đó, Tú điều khiển 

xe ôtô màu đỏ chở ông S ngồi ở  ăng sau kẹp giữa Q và người thanh niên khác (không 

rõ lai lịch, đã ngồi trước trên xe). T điều khiển xe đưa ông S đến 01 căn nhà trong một 

con hẻm thuộc đường Phan Văn Khỏe, Quận 6. Tại đây, Tú chửi, dùng tay chân đánh 

ông S và dùng  áng súng gõ, đập vào đầu gối bên trái, vai và cùi trỏ tay trái ông S gây 

thương tích. Một lúc sau, có người thanh niên là bạn của T tên Tính đi vào nhà, Tính 

kêu ông S viết giấy nợ anh “Cơ” số tiền 400.000.000 đồng. Sau khi ông S viết giấy nợ 

xong, tên Tính là người thuê căn nhà trên cho người chở ông S về nhà. Đến sáng ngày 

28/12/2019, ông S đến Công an Phường 1, Quận 11 trình  áo. Công an Phường 1, Quận 

11 tiếp nhận, lập hồ sơ chuyển giao Cơ quan điều tra Công an Quận 11 điều tra xử lý. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 281/TgT.19 ngày 16/4/2019 

của Trung tâm pháp y TP. Hồ Chí Minh kết luận Ông Nguyễn Văn S bị thương tích với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 02% (Hai phần trăm), với các dấu hiệu chính qua giám định 

như sau: 

“- Đa chấn thương gây sây sát da và sưng bầm mô mềm đã được điều trị, hiện: 

+ Còn một sẹo tại vùng nhân trung kích thước 1,5x0.05cm, tình trạng ổn định, 

có tỉ lệ 02% (Hai phần trăm).  

Thương tích do vật tày, tày có cạnh, vật sắc, vật sắc nhọn hay vật có cạnh sắc 

tác động gây ra. 

+ Không còn dấu vết thương tích tại khuỷu tay trái, gối trái, tình trạng ổn định, 

có tỉ lệ 00% (Không phần trăm). 

Nghĩ nhiều do vật tày tác động gây ra”.  

Ông Nguyễn Văn S không yêu cầu bồi thường nhưng yêu cầu xử lý người gây ra 

thương tích theo quy định của pháp luật.  

  Bị cáo Nguyễn Duy Q khai nhận: Bị cáo Q và Nguyễn Minh Tr là anh em họ, Tr 

thường mượn tiền bị cáo Q với lãi suất 5%/tháng. Vào đầu năm 2018, Tr hỏi mượn tiền 

bị cáo Q nhiều lần, mỗi lần 100.000.000 đồng để cho vợ chồng ông S mượn lấy lãi. Do 

thấy Tr không đưa tiền lãi nên bị cáo Q hỏi thì được biết vợ chồng ông S không trả tiền 

và bỏ trốn. Tr đi tìm và được biết ông S đang ở nhà 1A. Tr nhiều lần đến đòi tiền nhưng 

ông S không trả. Sau khi biết sự việc, bị cáo Q kêu Tr dẫn bị cáo Q đến gặp ông S để 

lấy tiền. Vào chiều ngày 27/12/2018, bị cáo Q đến căn hộ lầu 2 lô A3, chung cư Gold 

View chơi thì gặp bị cáo Lê Thanh T. Lúc này, Tr điện thoại cho bị cáo Q thông báo 

ông S đang ở nhà 1A  và kêu bị cáo Q đi cùng Tr đến gặp ông S. Bị cáo Q nói sự việc 

ông S thiếu tiền cho bị cáo T nghe, bị cáo T đề nghị đi chung thì Quang đồng ý. Sau đó, 

bị cáo Q điều khiển xe môtô chở bị cáo T, Tr điều khiển xe một mình, cả ba người đi 

đến nhà 1A tìm ông S nhưng nhà đóng cửa. Bị cáo T dùng tay đập cửa kêu chủ nhà 

nhưng không có ai. Lúc này, có một thanh niên đến nói chuyện cùng bị cáo T. Bị cáo T 

kêu bị cáo Q và Tr về chờ tin của ông S. Bị cáo Q chở bị cáo T về chung cư Gold View. 

Bị cáo Q lên căn hộ 319 lô A3, mượn xe ôtô Mercedes, màu xanh biển số: 51G-661.09 

của Thức (Không rõ lai lịch) để chở Vinh (không rõ lai lịch) đi ăn. Trên đường đi, bị 

cáo T điện thoại nói ông S đang ở nhà 1A  bị cáo Q nói Vinh đi cùng, Vinh đồng ý. Bị 



4 

 

cáo Q điều khiển xe ô tô Mercedes, màu xanh biển số: 51G-661.09 chở Vinh, bị cáo T 

điều khiển xe ô tô Mercedes, màu đỏ, biển số: 51F-870.87 một mình, cả ba đi đến nhà 

1A . Khi đến đây, bị cáo T đậu xe gần cửa ra vào, bị cáo Q đậu xe phía sau xe bị cáo T, 

cả ba người đi vào nhà gặp ông Triều, ông S. Bị cáo Q cùng bị cáo T nói chuyện với 

ông S về khoản tiền vay 400.000.000 đồng ông S thiếu. Do nói chuyện ồn ào và sợ ảnh 

hưởng đến nơi kinh doanh của mình nên ông Triều yêu cầu cả nhóm đi ra ngoài giải 

quyết. Lúc này, bị cáo T đi đến dùng tay kẹp cổ ông S kéo ra ngoài trước cửa nhà. Bị 

cáo Q và Vinh trông thấy cũng đứng lên đi ra ngoài, bị cáo Q đứng trước cửa còn Vinh 

đứng gần xe ô tô. Ông S vùng vẫy thoát ra được thì bị cáo T dùng tay nắm áo ông S từ 

phía sau lôi lại. Ông S vùng vẫy và nắm tay bị cáo Q thì Quang gạt ra và đẩy lưng ông 

S đi về phía xe ô tô. Bị cáo Q đi theo và nói ông S tìm chỗ khác nói chuyện thì ông S 

đồng ý rồi lên ngồi hàng ghế sau của xe ô tô Mercedes, màu xanh biển số: 51G-661.09 

cùng Vinh. Sau khi nói chuyện cùng ông Triều, bị cáo T điều khiển xe ô tô Mercedes, 

màu xanh biển số: 51G-661.09 chở ông S cùng Vinh đi, còn bị cáo Q điều khiển xe ô tô 

Mercedes, màu đỏ, biển số: 51F-870.87 một mình chạy theo xe bị cáo T đến hẻm 221 

Ph, Phường 5, Quận S đậu xe tại đây. Bị cáo T dẫn ông S đi cùng bị cáo Q và Vinh vào 

nhà 221/4K Ph, Phường 5, Quận S do người bạn của T tên là Tính thuê trọ, nói với 

người trong nhà là bạn của Tính và được cho vào nhà. Cả ba tiếp tục nói chuyện với 

ông S về khoản tiền nợ. Một lúc sau, Tính – chủ nhà về đến và cũng vào nói chuyện với 

ông S. Tại nhà của Tính, Q thấy T chỉ nói chuyện  ình thường, không dùng vũ lực đánh 

ông S. Thấy ông S không có tiền trả, bị cáo Q cùng T và Vinh lấy xe đi dự tiệc, để ông 

S lại cùng Tính. Mọi việc xảy ra sau đó, bị cáo Q không biết.  

Bị cáo Lê Thanh T khai nhận: Vào ngày 26/12/2018, bị cáo Nguyễn Duy Q điện 

thoại và hẹn gặp bị cáo Lê Thanh T tại nhà bị cáo Q ở đường N, Quận S. Bị cáo T đến 

gặp bị cáo Q. Trong lúc nói chuyện, bị cáo Q nói có người thiếu bị cáo Q số tiền 

400.000.000 đồng và kêu bị cáo T đi cùng để nói chuyện đòi lại tiền, bị cáo T đồng ý. 

Sau đó, bị cáo Q điều khiển xe máy chở bị cáo T đến nhà 1A thì gặp một người bạn của 

bị cáo Q. Bị cáo Q kêu cửa nhưng không có ai trả lời, cả nhóm định đi về thì gặp Phạm 

Thanh Tuấn, là bạn của Tú. Tuấn kêu bị cáo T cho số điện thoại, khi nào chủ nhà về sẽ 

liên lạc qua nói chuyện. Sau đó, bị cáo Q chở bị cáo T về chung cư Gold View. Đến 

chiều tối ngày 27/12/2018, bị cáo T đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Tuấn 

thông báo có ông Triều chủ nhà 1A đang ở nhà. Bị cáo T điện thoại cho bị cáo Q và hẹn 

gặp tại đường Trần Hưng Đạo. Bị cáo T đến chỗ hẹn, lấy xe ô tô hiệu Mercedes, màu 

đỏ, biển số: 51F-870.87 chở bị cáo Q đi. Trên đường đi, bị cáo Q điện thoại cho bạn 

cùng đi đến số 1A. Khi gần đến nhà trên, bị cáo T thấy bạn bị cáo Q điều khiển xe ô tô 

hiệu Mercedes, màu xanh đến và đậu phía sau xe bị cáo T. Bị cáo T, bị cáo Q và một 

người bạn của bị cáo Q xuống xe đi vào nhà gặp Tuấn, anh Lưu Mộc Triều (Tỷ) và một 

người đàn ông lớn tuổi tên S rồi ngồi nói chuyện trong nhà. Lúc này, bị cáo T mới biết 

ông S là người thiếu tiền bị cáo Q, hai người nói chuyện về vấn đề tiền nợ của ông S. 

Được một lúc, ông Triều chủ nhà kêu đừng làm ảnh hưởng nơi kinh doanh, có gì đưa ra 

ngoài nói chuyện. Bị cáo Q kêu bị cáo T nói ông S ra ngoài nói chuyện nhưng ông S 

không đồng ý. Bị cáo T đứng lên, đi đến rồi dùng tay phải kẹp cổ kéo Sang ra ngoài. 
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Khi đến cửa ra vào, ông S vùng vẫy thoát được, bị cáo T nắm áo ông S từ phía sau lôi 

lại đứng trước cửa nhà, bên cạnh xe ô tô của bị cáo T và nói với ông S đi tìm nơi nói 

chuyện. Ông S nói đến nhà bị cáo T, nói chuyện ở quán nước thì người khác nghe được 

việc thiếu tiền. Sau đó, ông S và bị cáo Q nói chuyện với nhau rồi lên xe ôtô màu xanh 

của bạn Quang. Bị cáo T quay lại nói chuyện với ông Triều (Tỷ) và Tuấn rồi lên xe ô tô 

màu đỏ của mình chạy trước dẫn đường đến nhà của Tính (bạn bị cáo T), tại đường P, 

Phường F, Quận S. Khi đến đây, bị cáo T, bị cáo Q và ông S xuống xe đi  ộ vào nhà. 

Bị cáo T nói chuyện với người giúp việc nhà của Tính để mượn chỗ nói chuyện. T chỉ 

nói chuyện với ông S về khoản tiền thiếu nợ. T không đánh hay dùng súng gì để đe dọa 

ông S. Khi đang cùng bị cáo Q, ông S nói chuyện, bị cáo T có điện thoại của bạn rủ đi 

ăn tiệc và ra lấy xe đi về trước, còn bị cáo Q ở lại cùng ông S. Mọi chuyện xảy ra sau 

đó, bị cáo T không biết.  

Đối với tên Tính, qua điều tra đã xác định được lai lịch cụ thể: Trương Ngọc 

Tính, sinh năm: 1991, có hộ khẩu thường trú tại số 549/10 L, Phường N, Quận S, TP. 

Hồ Chí Minh. Hiện tính không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định 

truy tìm, khi làm việc được sẽ xử lý sau.  

  Trong quá trình bị tạm giam khi tiến hành hỏi cung bị cáo T liên tục la hét, than 

nhức đầu, không hợp tác làm việc nên không tiến hành hỏi cung được. Ngày 10/7/2019, 

Cơ điều tra tiến hành đưa  ị cáo Lê Thanh T giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y 

tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Kết luận giám định số: 3490/KLGĐ 

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh kết luận đối với Lê Thanh T như sau: 

“1. Về y học: 

  Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 27/12/2018, đối tượng 

không có biểu hiện bệnh tâm thần. 

  Hiện tại Đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần không do nguyên nhân thực 

thể, không xác định (F29-ICD10). 

  2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: 

  Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 27/12/2018, đối tượng đủ 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

  3. Ý kiến khác: Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra cho Đối tượng đi điều trị bệnh 

tâm thần tại Bệnh viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. 

  - Đề nghị cho Đối tượng giám định lại sau khi điều trị tâm thần ổn định”.  

  Trên cơ sở kết luận giám định tâm thần đối với T, Cơ quan điều tra đã ra Quyết 

định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị cáo, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị cáo, 

đưa bị cáo T đến Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện biện pháp bắt 

buộc chữa bệnh.  

  Sau quá trình điều trị bắt buộc ngày 20/12/2019, Viện pháp y tâm thần Trung 

ương Biên Hòa có kết luận giám định pháp y tâm thần số 710/KL-VPYTW kết luận về 

tình trạng tâm thần đối với Lê Thanh T: 
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  “- Về y học: 

  + Trước, trong và sau khi gây án: Đương sự bị bệnh “Rối loạn nhân cách cảm 

xúc không ổn định” (F60.3 – ICD.10). 

  + Hiện nay: Đương sự có rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm 

cảm, đã ổn định/Rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định (F43.22/F60.3 – ICD.10). 

  - Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

  + Tại thời điểm gây án: Đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. 

  + Hiện nay: Đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.  

Về mâu thuẫn trong lời khai giữa Ông Nguyễn Văn S và bị cáo Nguyễn Duy Q; 

bị cáo Lê Thanh T về người điều khiển xe ôtô chở ông S là T, Q và bạn Quang ngồi sau 

giữ ông S. Bị cáo Nguyễn Duy Q và bị cáo Lê Thanh T không thừa nhận. T khai chỉ đi 

xe ôtô màu đỏ một mình, Q khai đi xe ô tô một mình còn T chở ông S; Cơ quan điều tra 

đã tiến hành đối chất nhưng các  ên vẫn giữ lời khai của mình.  

Mâu thuẫn trong lời khai giữa Ông Nguyễn Văn S và bị cáo Lê Thanh T về việc 

T dùng tay chân đánh ông S, dùng súng đánh vào người ông S. T khai không dùng vũ 

lực chỉ ngồi nói chuyện  ình thường. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng 

không giải quyết được mâu thuẫn này. 

Bản cáo trạng số 19/CT-VKSQ11 ngày 12 tháng 02 năm 2020, Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 11 truy tố các bị cáo Nguyễn Duy Q và Lê Thanh T tội danh “Bắt, giữ 

người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra 

và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề 

nghị: Mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Duy Q từ 12 tháng 18 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo đồng thời ấn định thời gian thử thách từ 2-3 năm; bị cáo Lê Thanh T từ 

10 tháng 12 tháng tù.  

Người bào chữa cho bị cáo T trình bày: Thống nhất tội danh mà Viện kiểm sát đã 

truy tố. Về hình phạt thì đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: 

Thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, bị cáo chỉ là người giúp sức, khi phạm tội bị hạn 

chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

xử phạt bị cáo hình phạt tù bằng thời hạn tạm giam cũng đủ sức răn đe và tạo điều kiện 

cho bị cáo có thời gian chữa bệnh và tái hòa nhập cộng đồng. 

Ông Nguyễn Minh Tr trình bày: Số tiền 400.000.000 đồng mà ông cho ông S vay 

là tiền ông mượn của bị cáo Q. Do cả hai là anh em bà con nên bị cáo Q không tính tiền 

lãi. Và khi ông cho vợ chồng bà Liên và ông S vay ông cũng không tính lãi, chỉ hỗ trợ 

nhau để làm ăn. Việc các bị cáo có hành vi bắt giữ ông S, ông Tr hoàn toàn không biết 

và cũng không liên quan. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

1. Lời khai nhận của các  ị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, 

những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở 

để xác định:  

Vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 27/12/2018, tại trước nhà số 1A  các  ị cáo 

Nguyễn Duy Q và Lê Thanh T thực hiện hành vi dùng vũ lực khống chế,  ắt giữ và đưa 

Ông Nguyễn Văn S ra khỏi nhà 1A đến nhà số 221/4K Ph, Phường 5, Quận S nhằm 

mục đích đòi số tiền nợ 400.000.000 đồng. 

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do 

hoạt động của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh trật tự địa phương. Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đối với việc xử lý về hành vi cố ý gây thương tích theo yêu cầu của ông S. Do bị 

cáo T không thừa nhận có đánh ông S, ngoài lời khai của ông S không còn chứng cứ 

nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố bị cáo T về tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Đối với tên Vinh, Thức, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh nhưng 

đến nay vẫn chưa xác định được lai lịch, khi nào xác định được sẽ điều tra làm rõ xử lý 

sau. 

Đối với tên Tính, qua điều tra đã xác định được lai lịch cụ thể: Trương Ngọc 

Tính, sinh năm: 1991, có hộ khẩu thường trú tại số 549/10 L, Phường N, Quận S, 

Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Tính không có nơi cư ngụ nhất định. Cơ quan điều tra đã 

ra thông  áo truy tìm đối với Trương Ngọc Tính nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Khi nào tìm được tên Trương Ngọc Tính, Cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ, xử lý sau. 

Mặc dù không có sự bàn bạc trước nhưng các bị cáo cùng nhau thống nhất thực 

hiện hành vi phạm tội nên mang tính đồng phạm giản đơn. Khi quyết định hình phạt, 

Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân thân, vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Bị cáo 

Q là người khởi xướng, rủ rê, bị cáo T là đồng phạm giúp sức. 

Về tình tiết giảm nhẹ:  

- Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Q thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, phạm 

tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; là lao động chính trong gia đình và có hai 

con nhỏ nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự.  

- Bị cáo Lê Thanh T thành khẩn khai báo, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi nên áp dụng các tình tiết tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, q khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Q lần đầu phạm tội, phạm tội do bột phát nhất thời, bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe và giáo dục 

bị cáo. 
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Về xử lý vật chứng:  

  - 01 xe ô tô hiệu Mercedes, màu đỏ, biển số: 51F-870.87, qua xác minh được biết 

xe ô tô này do bị cáo Lê Thanh T đứng tên sở hữu. Lê Thanh T đã sử dụng xe ô tô hiệu 

Mercedes, màu đỏ, biển số: 51F-870.87 thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng TMCP 

Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định 

xử lý vật chứng, giao chiếc xe xe ô tô hiệu Mercedes, màu đỏ, biển số: 51F-870.87 cho 

SeABank - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để xử lý;  

- Đối với xe ô tô Mercedes, màu xanh biển số: 51G-661.09 là phương tiện bị cáo 

Nguyễn Duy Q cùng đồng bọn sử dụng thực hiện hành vi phạm tội ngày 27/12/2018. 

Tiến hành xác minh được biết xe ô tô này do bà Đặng Ngọc Thùy, sinh năm 1997, địa 

chỉ: 904 N, Phường F, Quận E; chỗ ở: 262 L, phường H, quận T đứng tên sở hữu. Qua 

làm việc, bà Thùy cho biết đứng tên sở hữu giùm bạn trai là Huỳnh Trí Thức, sinh năm: 

1983 (hiện chưa xác định được lai lịch). Hiện bà Thùy không còn sống chung với Thức, 

cũng không  iết hiện Thức ở đâu, làm gì, xe ô tô trên do ai quản lý và sử dụng. Cơ quan 

điều tra đã ra thông  áo truy tìm đối với xe ô tô Mercedes, màu xanh biển số: 51G-

661.09 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được;  

  -  01 đĩa CD chứa dữ liệu hình ảnh vụ án đã lưu vào hồ sơ vụ án. 

- Về dân sự: Ông Nguyễn Văn S không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại 

nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 

11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1 Điều 157; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo 

Nguyễn Duy Q;  

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1 Điều 157; điểm s, q khoản 1 Điều 51, Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 đối với bị cáo Lê Thanh T;  

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy Q và Lê Thanh T phạm tội “Bắt, giữ người trái 

pháp luật”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Q 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án 10/3/2020.  
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Giao bị cáo Nguyễn Duy Q cho Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Q cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 

Xử phạt bị cáo Lê Thanh T 09 (chín) tháng 15 (mười lăm) ngày tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 24/5/2019. 

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lê Thanh T nếu bị cáo T không bị tạm 

giam về một tội phạm khác. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

Các bị cáo; ông Nguyễn Minh Tr có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; Công an Q.11; 

- Chi cục THADS  Q.11;      

- UBND P.E, QS TP.HCM; 

- Những người tham gia tố tụng;            Trần Thị Ánh Loan 
- Lưu hồ sơ vụ án.            

 

 


